	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 28/10/2024 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	

	1
	H56.24.07-241001-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241001-1076)
	
	HOÀNG ĐÌNH ĐỨC KIÊN
	
	
	01/10/2024 10:11:48
	01/10/2024 17:00:00
	01/10/2024 15:18:11
	
	
	

	2
	H56.24.07-241001-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ TIẾN MINH
	Ki ốt 14, đường hai bà trưng, khu phố 2, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0356382485
	01/10/2024 10:12:12
	01/11/2024 10:11:59
	01/10/2024 14:04:31
	
	
	

	3
	H56.24.07-241002-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241002-1734)
	
	ĐINH NGỌC ÁNH
	
	
	02/10/2024 11:59:27
	02/10/2024 17:00:00
	02/10/2024 17:04:52
	
	
	

	4
	H56.24.07-241004-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ DUY KHÁNH
	SỐ NHÀ 21, ĐƯỜNG LÊ CHÂN, TỔ 13, KHU PHỐ 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	038089009486
	04/10/2024 09:05:58
	07/10/2024 09:05:00
	04/10/2024 13:46:25
	
	
	

	5
	H56.24.07-241004-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	ĐỖ ĐỨC THUẬN
	SỐ NHÀ 253,ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỔ 2, KHU PHỐ 9, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0943361463
	04/10/2024 14:56:45
	07/10/2024 14:56:00
	04/10/2024 17:12:48
	
	
	

	6
	H56.24.07-241004-0003
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LƯƠNG VĂN TẠY
	TỔ 4, KHU PHỐ 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0948043834
	04/10/2024 16:12:10
	07/10/2024 16:11:59
	04/10/2024 17:11:27
	
	
	

	7
	H56.24.07-241005-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	ĐỖ HOÀNG DƯƠNG
	TỔ 9, KHU PHỐ 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0913512589
	07/10/2024 07:52:45
	10/10/2024 07:52:00
	07/10/2024 17:05:34
	
	
	

	8
	H56.24.07-241007-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGÔ TRUNG QUÂN
	SỐ NHÀ 36, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0918901235
	07/10/2024 14:29:22
	08/10/2024 14:28:59
	07/10/2024 17:05:17
	
	
	

	9
	H56.24.07-241007-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	PHẠM THỊ TRANG
	SỐ NHÀ 05, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0559314897
	07/10/2024 15:03:10
	08/10/2024 15:03:00
	07/10/2024 17:05:02
	
	
	

	10
	H56.24.07-241007-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	THỊNH THỊ HIÊN
	SỐ NHÀ 01, ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN, KHU PHỐ 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0915135457
	07/10/2024 15:07:19
	08/10/2024 15:03:00
	08/10/2024 08:34:29
	
	
	

	11
	H56.24.07-241007-0004
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	PHẠM THỊ TRANG
	SỐ NHÀ 05, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0559314897
	07/10/2024 15:41:24
	08/10/2024 15:39:00
	08/10/2024 08:32:53
	
	
	

	12
	H56.24.07-241007-0005
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241007-4304)
	
	NGUYỄN TÀI ĐỨC
	
	
	07/10/2024 16:15:50
	08/10/2024 17:00:00
	08/10/2024 08:14:53
	
	
	

	13
	H56.24.07-241008-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch khai sinh
	
	NGUYỄN TÀI ĐỨC	
	SỐ NHÀ 05, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, KHU PHỐ 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0559314897
	08/10/2024 08:00:15
	09/10/2024 08:00:00
	08/10/2024 09:52:16
	
	
	

	14
	H56.24.07-241008-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THANH GIANG
	SỐ 13, NGÕ 1, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, TỔ 11, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0973247667
	08/10/2024 09:14:03
	09/10/2024 09:13:59
	08/10/2024 15:25:44
	
	
	

	15
	H56.24.07-241008-0003
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241008-1018)
	
	NGUYỄN VIỆT ANH
	
	
	08/10/2024 09:27:42
	08/10/2024 17:00:00
	08/10/2024 15:11:37
	
	
	

	16
	H56.24.07-241009-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241009-0409)
	
	Dương Hải Đăng
	
	
	09/10/2024 08:54:37
	09/10/2024 17:00:00
	09/10/2024 16:22:39
	
	
	

	17
	H56.24.07-241009-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ THỊ THÙY LINH
	SỐ NHÀ 34, NGÕ 4, ĐƯỜNG LƯƠNG NGỌC QUYẾN, KHU PHỐ 13, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0902186467
	09/10/2024 10:50:52
	10/10/2024 10:50:00
	10/10/2024 08:19:35
	
	
	

	18
	H56.24.07-241009-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
	Số 09 KCN Bắc Sơn Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0913293322
	09/10/2024 14:01:58
	10/10/2024 14:01:00
	09/10/2024 14:47:15
	
	
	

	19
	H56.24.07-241010-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	PHẠM THỊ DUNG
	SỐ NHÀ 182, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0386353100
	10/10/2024 10:37:37
	11/10/2024 10:37:00
	10/10/2024 15:57:36
	
	
	

	20
	H56.24.07-241010-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241010-1107)
	
	NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY
	
	
	10/10/2024 10:37:46
	10/10/2024 17:00:00
	10/10/2024 16:08:06
	
	
	

	21
	H56.24.07-241010-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch khai sinh
	
	LÊ TIẾN DŨNG
	Số nhà 27, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 6, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0989331331
	10/10/2024 15:27:10
	11/10/2024 15:26:59
	10/10/2024 15:56:56
	
	
	

	22
	H56.24.07-241011-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241011-1581)
	
	NGUYỄN MINH KHÔI
	
	
	11/10/2024 10:38:20
	11/10/2024 17:00:00
	11/10/2024 16:58:23
	
	
	

	23
	H56.24.07-241011-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LƯU VĂN KHANH
	Tổ 7, khu phố 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0906581010
	11/10/2024 15:05:07
	16/10/2024 15:05:00
	11/10/2024 16:56:59
	
	
	

	24
	H56.24.07-241011-0003
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241011-3220)
	
	TRẦN NGỌC NGÂN
	
	
	11/10/2024 16:39:41
	14/10/2024 17:00:00
	14/10/2024 07:34:15
	
	
	

	25
	H56.24.07-241014-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM THỊ LIÊN
	SỐ NHÀ 29, ĐƯỜNG TRẦN XUÂN SOẠN, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0912492078
	14/10/2024 09:14:55
	15/10/2024 09:13:59
	14/10/2024 14:23:11
	
	
	

	26
	H56.24.07-241014-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241014-4856)
	
	LÊ MINH
	
	
	14/10/2024 16:23:21
	15/10/2024 17:00:00
	15/10/2024 09:04:12
	
	
	

	27
	H56.24.07-241015-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Khai sinh
	
	LÊ MINH
	SỐ NHÀ 43A, ĐƯỜNG CHU VĂN AN, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0963995383
	15/10/2024 09:04:53
	16/10/2024 09:03:59
	15/10/2024 10:06:11
	
	
	

	28
	H56.24.07-241015-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
	SỐ NHÀ 30, ĐƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0979319527
	15/10/2024 10:42:27
	16/10/2024 10:39:59
	15/10/2024 15:50:21
	
	
	

	29
	H56.24.07-241015-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHAN THƯƠNG THƯƠNG
	101 lầu 1, căn hộ số 2-4-6 Nguyễn Biểu, Khu phố 1
	0967241998
	15/10/2024 10:45:57
	18/10/2024 10:45:00
	15/10/2024 15:21:22
	
	
	

	30
	H56.24.07-241015-0004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN PHẠM HƯNG
	Số 87 ngõ Tự Do, phố Đại La
	0362734150
	15/10/2024 15:08:16
	18/10/2024 15:07:59
	15/10/2024 16:07:36
	
	
	

	31
	H56.24.07-241015-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	HOÀNG THỊ CHẮT
	Khu phố 6 phường Ba Đình thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa 
	0824859664
	15/10/2024 16:57:08
	18/10/2024 16:56:59
	16/10/2024 08:26:50
	
	
	

	32
	H56.24.07-241016-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN THỊ QUỲNH
	SỐ NHÀ 31 ĐƯỜNG TÔ HIỆU 1, KHU PHỐ 2, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0799070999
	16/10/2024 09:53:35
	17/10/2024 09:52:59
	16/10/2024 16:35:18
	
	
	

	33
	H56.24.07-241016-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN TÙNG LONG
	Số 19, đường Lương Thế Vinh, khu Phố 3 phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	0918918256
	16/10/2024 09:55:39
	21/10/2024 09:54:59
	16/10/2024 10:28:28
	
	
	

	34
	H56.24.07-241017-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241017-2028)
	
	BẰNG THIÊN VŨ
	
	
	17/10/2024 11:00:55
	17/10/2024 17:00:00
	17/10/2024 16:22:11
	
	
	

	35
	H56.24.07-241017-0002
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	TỐNG THỊ NINH
	SỐ NHÀ 10, ĐƯỜNG LÊ CHÍ TRỰC, KHU PHỐ 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	02373772568
	17/10/2024 14:46:54
	24/10/2024 14:46:00
	17/10/2024 16:21:52
	
	
	

	36
	H56.24.07-241017-0003
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	
	LÊ VĂN HUỲNH
	SỐ NHÀ 26, TỔ 6, KHU 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0948505993
	17/10/2024 15:58:15
	24/10/2024 15:58:00
	17/10/2024 17:38:07
	
	
	

	37
	H56.24.07-241018-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN HƯƠNG LAN
	SỐ NHÀ 19, TỔ 2, KHU PHỐ 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0946216129
	18/10/2024 10:29:04
	21/10/2024 10:26:00
	18/10/2024 15:20:02
	
	
	

	38
	H56.24.07-241018-0003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN
	Số 3, Ngách 135/5 Thanh Am, TỔ 24, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	0912542408
	18/10/2024 16:28:05
	23/10/2024 16:27:59
	18/10/2024 16:55:56
	
	
	

	39
	H56.24.07-241021-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241021-0703)
	
	NGUYỄN THIỆN MINH
	
	
	21/10/2024 09:36:35
	21/10/2024 17:00:00
	21/10/2024 16:15:10
	
	
	

	40
	H56.24.07-241022-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHẠM ĐỨC MINH
	SỐ NHÀ 45 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ
	0966757959
	22/10/2024 09:32:25
	25/10/2024 09:31:59
	22/10/2024 13:26:13
	
	
	

	41
	H56.24.07-241022-0002
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-241022-0221)
	
	BÙI THỊ YẾN
	Khu phố 8 , Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	
	22/10/2024 10:07:47
	22/10/2024 17:00:00
	22/10/2024 15:06:46
	
	
	

	42
	H56.24.07-241022-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Khai tử 
	
	PHẠM THĂNG LONG
	TỔ 8 , KHU 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0346812929
	22/10/2024 11:09:40
	23/10/2024 11:09:00
	22/10/2024 15:04:00
	
	
	

	43
	H56.24.07-241022-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ NGUYỆT
	Cổ Đam, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0989050319
	22/10/2024 14:16:46
	23/10/2024 14:16:00
	22/10/2024 14:29:17
	
	
	

	44
	H56.24.07-241022-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRẦN THỊ DUNG
	SN 15, NGÁCH 1/255, ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHỐ NGỌC MỸ
	0987328784
	22/10/2024 16:32:30
	25/10/2024 16:32:00
	22/10/2024 17:14:06
	
	
	

	45
	H56.24.07-241023-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN ĐÌNH VINH
	Thôn Thọ Phật, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0976937036
	23/10/2024 07:57:16
	24/10/2024 07:55:00
	23/10/2024 10:00:23
	
	
	

	46
	H56.24.07-241023-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	PHẠM THĂNG LONG
	TỔ 8 , KHU 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0346812929
	23/10/2024 08:09:11
	24/10/2024 08:05:59
	23/10/2024 09:59:19
	
	
	

	47
	H56.24.07-241023-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ THU HIỀN
	SỐ NHÀ 27 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0888825667
	23/10/2024 08:31:34
	24/10/2024 08:31:00
	23/10/2024 10:57:20
	
	
	

	48
	H56.24.07-241023-0004
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ TƯƠI
	SỐ NHÀ 07, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, TỔ 9, KHU 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0977551691
	23/10/2024 16:05:02
	30/10/2024 16:04:59
	23/10/2024 16:28:29
	
	
	

	49
	H56.24.07-241023-0005
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-241023-4278)
	
	LÊ MINH KHÔI
	
	
	23/10/2024 16:11:48
	24/10/2024 17:00:00
	24/10/2024 09:49:08
	
	
	

	50
	H56.24.07-241024-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	BÙI THỊ HẠNH
	Căn hộ 4014 Tòa nhà HH3B Linh Đàm
	0827653800
	24/10/2024 17:05:21
	27/11/2024 07:00:00
	25/10/2024 10:54:02
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